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A. MA TRẬN ĐỀ 

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngắn
	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	0
	60

	2
	Viết


	Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học (truyện). 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng câu
	5 
	0
	3 
	0
	0
	3
	0
	1*
	100

	Tỉ lệ %
	35%
	25%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


B. BẢNG ĐẶC TẢ

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện hiện 

đại
	Nhận biết: 

- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu.

- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, tình huống, các biện pháp xây dựng nhân vật.

- Nhận biết được các trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập. 

Thông hiểu: 

- Phân tích được tình cảm, thái độ của người kể chuyện. 

- Phân tích được vai trò, tác dụng của cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.

- Hiểu và lí giải được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.

- Nêu được tác dụng của trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập được sử dụng trong văn bản.

Vận dụng:

- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua văn bản.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.

- Vận dụng những hiểu biết về vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học để đánh giá giá trị của tác phẩm.
	5 TN
	3TN


	2 TL
	0

	2
	Viết
	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do
	Yêu cầu:


Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do (khoảng 300 chữ), nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.

* Nhận biết:

- Xác định được kiểu bài viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do.

- Giới thiệu tác giả, bài thơ.

- Bố cục đoạn văn được trình bày hợp lí, có mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn.

* Thông hiểu:

- Xác định được cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 

- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.

- Chỉ ra được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục.

- Dẫn chứng là các hình ảnh, từ ngữ,… được trích dẫn từ văn bản.

* Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản để viết được đoạn văn ghi lại cảm xác về một bài thơ tự do.

- Khẳng định ý kiến, cảm nghĩ của người viết về bài thơ và đánh giá thành công nghệ thuật của bài thơ.

- Rút ra được thông điệp của tác giả được gửi gắm qua bài thơ.

* Vận dụng cao:

- So sánh với các bài thơ cùng đề tài; liên hệ với thực tiễn; 

- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ.

- Sử dụng ngôn từ sáng tạo, linh hoạt.
	1* TL
	1* TL
	1* TL
	1* TL

	Tổng
	5 TN

1* TL
	3 TN

1* TL
	3 TL
	1* TL 

	Tỉ lệ %
	35%
	25%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%


* Chú thích: Kĩ năng viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ sẽ được thể hiện ở Hướng dẫn chấm.
C. ĐỀ KIỂM TRA

     
PHẦN I. ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)
    Đọc văn bản sau:

NGƯỜI MẸ VƯỜN CAU

(Nguyễn Ngọc Tư)

Đề bài làm văn chỉ hai chữ "Người mẹ". Cô Hương bảo "Bình luận, chứng minh, hay miêu tả cách nào cũng được". Tôi cắn bút, nghĩ mãi bắt đầu như thế nào nhỉ?

Ba tôi có rất nhiều mẹ, tôi cũng có lắm bà nội ở nhà cùng chú út. Nội ở Phố Đông, nội ở vườn cau, nội nào cũng già như nhau. Tôi nhớ khi còn nhỏ, ba dẫn về thăm nội vườn cau. Hôm đó, mưa nhiều, con đường từ dưới bến lên nhà, đất bùn lẹp nhẹp(1), tôi ngã oành oạch(2). Nhà nội nhỏ xíu, mái lá dột tong tong(3). Đón ba, nội gầy gò, cười phô cả lợi:

- Má tưởng con không về được, mưa gió tối trời vầy (4) khéo cảm.

Bà vuốt đầu tôi.

- Tiên tổ mầy, sao mà giống cha quá vậy?

Hôm ấy bà giỗ chú Sơn. Trên cái bàn thờ con con thấp lè tè kia đến ba chiếc lư đồng, cái nào cũng nghi ngút khói. Bữa giỗ chỉ vài ba bát canh chua cá rô đồng, mắm kho, bông súng. Chưa bao giờ tôi được ăn lại nghe ngon như thế. Ba gắp thức ăn cho bà, bà gắp thức ăn cho tôi, đôn hậu(5) bảo:

- Ăn cho mau lớn, con.

Tạnh mưa, mọi người lục đục đến, họ kéo gàu(6) xối ào ào ngoài hiên nước. Ai cũng gọi nội bằng má, "má Tư". "Má Tư" ơi ới. Tôi hỏi:

- Ba ơi, sao nội đông con quá vậy?

Ba cười bảo:

- Tối, ba kể con nghe.

Một chú quần vo(7) tới gối, tay cầm lồng vỗ vai ba cười ha hả:

- Tao biết chú mầy về nên đem thịt rắn qua đây, tụi mình lai rai(8).

Rồi chú quay lại:

- Má ơi, cho tụi con vui một bữa với thằng Sơn nghen.

Bà nội quấn lại cái khăn sờn lên tóc:

- Rồi vợ mầy chạy lại méc(9) má cho mầy coi.

Nội ôm tôi vào lòng, ngồi trên võng bố đưa kèn kẹt. Các chú thỉnh thoảng lại cười vang. Nội cũng cười, trông nội vui lắm, cái vui như thức dậy sau đêm dài vươn mình ngắm bình minh. Ba tôi cùng các chú nói chuyện huyên thuyên(10), toàn là chuyện ngày xưa. 

Chú Biểu quần vo tới gối, uống rượu tòn tọt(11), cười khà:

- Tưởng đâu lũ mầy quên má, quên hết tụi tao.

Ba tôi lúc lắc đầu, ông rót ba li rượu cúng trên bàn thờ, quay lại hỏi:

- Bát hương em Châu, bên chồng rước về hở má?

- Ừ, bên nhà sui(12) bảo, cho chúng nó có đôi.

Bà nội dẫn tôi ra vườn, cái nắng sau mưa nồng ngả vàng pha sắc đỏ, những giọt nước còn đọng lại trên tán lá non. Ở đây cái gì cũng chín, từ trái mít, trái đu đủ, trái chanh, đến cả buồng cau. Trái chín đỏ lừ(13) bên hông cau trắng muốt, tóc nội cũng trắng phau phau. Bà nắm tay tôi, bàn tay bà nhăn nheo, gân guốc. Đêm hôm ấy bà mắc mùng(14) cho tôi ngủ, giường lạ ngủ không được. Ba kể hồi trước, ba cùng hai chú ở trên bàn thờ là đồng chí của nhau, các chú ấy hiên ngang và anh dũng lắm, ba bảo nội là một bà mẹ anh hùng. Tôi hơi bất ngờ, lẽ ra anh hùng phải là cao to, đẹp khỏe chứ!

- Vậy nội có súng không ba?

- Nội bán ve chai(15).

- Bán ve chai cũng là anh hùng hở ba?

- Ừ. Nội gánh giỏ đi đầu làng cuối xóm. Nội đưa thư cho ba, Nội mang thức ăn, tin tức.

Ba vuốt đầu tôi, cái tay nặng trịch.

- Giá mà các chú ấy còn sống, bây giờ nội đã có cháu, đâu phải sống một mình.

Tôi nghe gai gai người, nhớ cái dáng còm cõi, nụ cười phúc hậu, đôi mắt già nua nheo nheo(16). Trông ra ngoài, thấy bóng còng còn in trên vách, tôi nhổm dậy, "con ra ngủ với bà nghe ba".

Ba tôi chuyển công tác lên tỉnh, nhà tôi dọn về phố khác. Mẹ nhắc ba:

- Lâu rồi, anh không về thăm má "vườn cau".

- Ôi dào, má ở dưới, mấy anh dưới lo.

Một hôm, chú Biểu đến nhà, chú mang theo xâu ếch dài thiệt dài, bỗ bã(17):

- Cái này má gởi cho mày, má biểu phải đem đến tận nhà. Mấy giỗ mầy không về, má nhớ mầy lắm. Sáng hôm qua, má còn khoe vừa gặp mầy trên vô tuyến(18).

Rồi chú lắc đầu:

- Lũ mầy bạc làm sao đâu.

Tối đó mưa xập xoài(19) rả rích, ba tôi chong đèn ngồi rít thuốc, mẹ hỏi, ba bảo: "Uống rượu, ngủ không được".

Món thịt ếch đầu mùa lịm trong lưỡi làm ba đau nhói. Ba rủ tôi:

- Mai về nội "vườn cau", con ha?

Chẳng biết chốn ấy còn chín lừ quả ngọt, hương cau còn nồng nàn trắng xoá một góc trời, tóc nội chắc bạc nhiều hơn. Lúc tôi về, thế nào bà cũng giúi(20) cho tôi nhiều quả chín mang về biếu mẹ, xâu ếch biếu ba. Thứ thức ăn mà không có hương vị cao lương(21) nào thay thế được, dù bây giờ ba tôi xuống ngựa lên xe.

Bài văn được 4 điểm, lời phê cũng ngắn gọn như đề bài, "nghèo ý", tôi viết "Mẹ là người sinh ra em, nuôi em lớn, ngày thường mẹ nấu cơm em ăn, giặt đồ em mặc". Bọn con Hải, Lam chọc ghẹo mãi, tôi chống chế: "Làm sao viết về mẹ bằng mấy dòng được, phải không?".

(Xa xóm Mũi, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2016)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
A. Miêu tả
B. Tự sự
C. Biểu cảm
D. Nghị luận

Câu 2. Truyện được kể theo ngôi thứ mấy? 

A. Ngôi kể thứ nhất.

B. Ngôi kể thứ hai.

C. Ngôi kể thứ ba.

D. Ngôi kể tự do.

Câu 3. Đâu không phải là chi tiết miêu tả hình ảnh người mẹ vườn cau?

A. Gầy gò

B. Lưng còng xuống
C. Cười phô cả lợi
D. Đôi mắt già nua nheo nheo
Câu 4. Cốt truyện Người mẹ vườn cau thuộc dạng nào?

A. Đơn giản

B. Phức tạp

C. Đơn tuyến

D. Đa tuyến

Câu 5. Tìm trợ từ có trong đoạn văn: Hôm ấy bà giỗ chú Sơn. Trên bàn thờ con con thấp lè tè kia có đến ba chiếc lư đồng, cái nào cũng nghi ngút khói. Bữa giỗ chỉ vài ba bát canh chua cá rô đồng, mắm kho, bông súng.
A. ấy
B. nào
D. kia
D. đến
Câu 6. Tại sao lúc ban đầu tôi không nghĩ nội là một anh hùng?
A. Vì trong suy nghĩ của tôi, anh hùng phải cầm súng, cầm kiếm oai phong giết kẻ địch.

B. Vì trong suy nghĩ của tôi, chỉ cần làm được những việc phi thường thì có thể coi là anh hùng.

C. Vì tôi chưa bao giờ gặp nội của mình.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 7. Tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp về truyền thống nào?

A. Lòng nhân đạo
B. Tình yêu thương
C. Uống nước nhớ nguồn

D. Lòng trung thực
Câu 8. Vì sao bài văn tuy 4 điểm nhưng tôi cũng không hề buồn?
A. Vì nhân vật tôi biết năng lực của bản thân chỉ được 4 điểm.
B. Vì nhân vật tôi không quan tâm đến điểm số.
C. Vì đó là bài văn cậu bịa ra chứ không phải là thật.
D. Vì theo nhân vật tôi tả về mẹ đâu chỉ bằng vài câu.

Câu 9. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu: Ở đây cái gì cũng chín, từ trái mít, trái đu đủ, trái chanh, đến cả buồng cau.
Câu 10. Qua nhân vật người bà, viết đoạn văn (khoảng 3-5 câu) nêu suy nghĩ của em về sự hi sinh của những người phụ nữ trong hoàn cảnh chiến tranh. 
PHẦN II.  VIẾT (4,0 điểm)
            Phân tích văn bản Người mẹ vườn cau của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (văn bảnn ở phần Đọc – hiểu).    
D. HƯỚNG DẪN CHẤM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	Mỗi câu đúng (0,5đ – tổng 4,0đ)

Câu
1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B
A
B
C
D
A
C
D


	
	9
	
	1,0

	
	10
	
	1,0



	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn  gồm 3 phần MB, TB, KB.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm truyện.
	0,25

	
	
	c. Triển khai nội dung bài văn phân tích tác phẩm văn học.

Hs có trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Mở bài: Giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm (nhan đề, tác giả); nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
2. Thân bài: 
* Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm:

- Văn bản nói về kí ức của tác giả về người bà nội - một người mẹ anh hùng giàu đức hi sinh và đáng thương.

- Qua đó, gửi gắm đến người đọc thông điệp tư tưởng, đạo lí sống và làm người. Đó là đạo lí uống nước nhớ nguồn, sự biết ơn và kính trọng những người đã hi sinh vì lí tưởng cách mạng, vì nền hòa bình độc lập dân tộc.

* Nêu chủ đề của tác phẩm:

- Đề tài: Người mẹ miền Nam trong và sau chiến tranh.

- Chủ đề: Viết về người mẹ và những hi sinh thầm lặng. Có những người mẹ bình dị mà thật nhân hậu, lớn lao; tình mẹ là tình cảm thiêng liêng, có sức lay động và cảm hóa mạnh mẽ.
* Chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm: 

- Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, đậm chất Nam bộ.

- Cốt truyện gần gũi, kể theo dòng hồi tưởng của nhân vật tôi, dễ dàng truyền tải nội dung.

- Ngôn từ mộc mạc, giản dị những giàu cảm xúc
3. Kết bài: Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	0,5

2,0
0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện sự cảm nhận mới mẻ, thú vị, hợp lí mang tính cá nhân về một nội dung cụ thể nào đó trong đoạn văn; Thể hiện sự tìm tòi trong diễn đạt: chú ý tạo nhịp điệu cho câu, dùng đa dạng các kiểu câu, phù hợp với mục đích trình bày; Sử dụng từ ngữ có chọn lọc.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0


